
STT Họ và tên
Ngày tháng năm 

sinh
Giới tính Đối tượng Lao động Số Hợp đồng

1 Phạm Văn Đức 18/03/1987 Nam LĐMM 351MM/2024/EPS

2 Nguyễn Tấn Hiếu 03/12/1989 Nam LĐMM 352MM/2024/EPS

3 Huỳnh Văn Chiến 24/03/1995 Nam LĐMM 353MM/2024/EPS

4 Tống Duy Linh 10/11/1986 Nam LĐMM 354MM/2024/EPS

5 Lê Đình Thịnh 26/03/1979 Nam LĐMM 355MM/2024/EPS

6 Lê Văn Việt 18/02/1994 Nam LĐMM 356MM/2024/EPS

7 Nguyễn Tiến Công 04/07/1993 Nam LĐMM 357MM/2024/EPS

8 Lê Văn Mạnh 18/08/1988 Nam LĐMM 358MM/2024/EPS

9 Nguyễn Văn Linh 09/03/1990 Nam LĐMM 359MM/2024/EPS

10 Nguyễn Văn Tuyên 30/11/1996 Nam LĐMM 360MM/2024/EPS

11 Lường Văn Nam 16/09/1994 Nam LĐMM 361MM/2024/EPS

12 Nguyễn Minh Tú 21/02/1990 Nam LĐMM 362MM/2024/EPS

13 Đinh Văn Đạo 02/09/1990 Nam LĐMM 363MM/2024/EPS

14 Nguyễn Văn Hoàn 10/03/1990 Nam LĐMM 364MM/2024/EPS

15 Trần Văn Trọng 27/11/1993 Nam LĐMM 365MM/2024/EPS

16 Trần Ngọc Tây 10/11/1996 Nam LĐMM 366MM/2024/EPS

17 Nguyễn Thị Thuỷ 25/08/1986 Nữ LĐMM 367MM/2024/EPS
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18 Phạm Văn Hiệp 01/10/1998 Nam LĐMM 368MM/2024/EPS

19 Võ Đình Sơn 02/12/1992 Nam LĐMM 369MM/2024/EPS

20 Ngô Hải Long 03/05/1991 Nam LĐMM 370MM/2024/EPS

21 Nguyễn Văn Hùng 04/09/1996 Nam LĐMM 371MM/2024/EPS

22 Hoàng Văn Khoa 10/08/1992 Nam LĐMM 372MM/2024/EPS

23 Hoàng Võ Thăng 04/03/1988 Nam LĐMM 373MM/2024/EPS

24 Nguyễn Ngọc Hưng 08/03/1988 Nam LĐMM 374MM/2024/EPS

25 Thái Văn Sự 13/12/1993 Nam LĐMM 375MM/2024/EPS

26 Cao Thanh Minh 19/11/1994 Nam LĐMM 376MM/2024/EPS

27 Nguyễn Trọng Dang 02/05/1998 Nam LĐMM 377MM/2024/EPS

28 Cao Thanh Tuấn 22/03/1983 Nam LĐMM 378MM/2024/EPS

29 Vũ Văn Quân 15/07/1996 Nam LĐMM 379MM/2024/EPS

30 Nguyễn Toàn 07/01/1980 Nam LĐMM 380MM/2024/EPS

31 Vi Văn Sinh 15/05/1988 Nam LĐMM 381MM/2024/EPS

32 Hoàng Văn Tới 17/10/1990 Nam LĐMM 382MM/2024/EPS

33 Nguyễn Bá Thành 20/06/1993 Nam LĐMM 383MM/2024/EPS

34 Nguyễn Văn Trung 02/01/1992 Nam LĐMM 384MM/2024/EPS

35 Đinh Thị Ly 30/10/1994 Nữ LĐMM 385MM/2024/EPS

36 Hồ Văn Trí 27/04/1995 Nam LĐMM 386MM/2024/EPS

37 Cao Thanh Tiếp 17/05/1983 Nam LĐMM 387MM/2024/EPS

38 Nguyễn Hữu Lai 12/10/1994 Nam LĐMM 388MM/2024/EPS



39 Lê Hồng Phong 22/02/1993 Nam LĐMM 389MM/2024/EPS

40 Lê Chư Pháp 20/07/1988 Nam LĐMM 390MM/2024/EPS

41 Phạm Ngọc Nam 28/03/1996 Nam LĐMM 391MM/2024/EPS

42 Thái Văn Ý 07/01/1987 Nam LĐMM 392MM/2024/EPS

43 Nguyễn Thừa Bách 25/09/1995 Nam LĐMM 393MM/2024/EPS

44 Nguyễn Văn Hạ 14/09/1999 Nam LĐMM 394MM/2024/EPS

45 Trần Hoàng Dũng 11/10/1993 Nam LĐMM 395MM/2024/EPS

46 Đào Ngọc Thương 01/10/1993 Nam LĐMM 396MM/2024/EPS

47 Nguyễn Tiến Minh 08/09/1995 Nam LĐMM 397MM/2024/EPS

48 Nguyễn Nhân 10/06/1988 Nam LĐMM 398MM/2024/EPS

49 Nguyễn Quốc Tý 17/07/1996 Nam LĐMM 399MM/2024/EPS

50 Đặng Đình Tĩnh 16/03/1984 Nam LĐMM 400MM/2024/EPS

51 Lê Thị Nga 05/12/1991 Nữ LĐMM 401MM/2024/EPS

52 Nguyễn Văn Minh 05/05/1982 Nam LĐMM 402MM/2024/EPS

53 Hoàng Văn Đông 11/09/1996 Nam LĐMM 403MM/2024/EPS

54 Đinh Xuân Thạch 16/02/1999 Nam LĐMM 404MM/2024/EPS

55 Nguyễn Văn Luật 07/02/1981 Nam LĐMM 405MM/2024/EPS

56 Đặng Tiến Dũng 21/11/1985 Nam LĐMM 406MM/2024/EPS

57 Ngân Văn Nguyệt 07/07/1988 Nam LĐMM 407MM/2024/EPS

58 Lê Văn Đà 15/01/1992 Nam LĐMM 408MM/2024/EPS

59 Võ Văn Đức 17/03/1996 Nam LĐMM 409MM/2024/EPS



60 Lô Thị Dung 23/12/1995 Nữ LĐMM 410MM/2024/EPS

61 Vũ Thị Hương Giang 12/12/1994 Nữ LĐMM 411MM/2024/EPS

62 Bùi Tiến Sự 08/02/1985 Nam CBT2023 4553/2024/EPS

63 Đồng Minh Hậu 09/01/1992 Nam CBT2023 4774/2024/EPS

64 Nguyễn Thị Du 08/06/1994 Nữ CBT2023 4776/2024/EPS

65 Đỗ Văn Khải 25/09/1998 Nam CBT2023 4462/2024/EPS

66 Thân Mạnh Thắng 24/07/1993 Nam CBT2023 4779/2024/EPS

67 Lưu Xuân Tuân 16/03/1990 Nam CBT2023 4780/2024/EPS

68 Nguyễn Danh Ngọ 01/03/1990 Nam CBT2023 4781/2024/EPS

69 Lê Đức Thuận 28/03/1988 Nam CBT2023 4782/2024/EPS

70 Vũ Văn Tú 28/09/1990 Nam CBT2023 4783/2024/EPS

71 Nguyễn Huy Tuân 20/01/1990 Nam CBT2023 4784/2024/EPS

72 Lang Văn Quyết 06/01/1996 Nam CBT2023 4785/2024/EPS

73 Nguyễn Văn Dũng 10/06/1995 Nam CBT2023 4786/2024/EPS

74 Trần Thị Hồng Huế 03/08/1993 Nữ CBT2023 5960/2024/EPS

75 Trần Thị Ngọc Anh 28/10/1998 Nữ CBT2023 5961/2024/EPS

76 Phạm Thị Như Hoa 08/04/1996 Nữ CBT2023 5962/2024/EPS

77 Trần Hà Thủy 28/07/1990 Nữ CBT2023 5963/2024/EPS

78 Trần Thị Tuyển 05/12/1989 Nữ CBT2023 5964/2024/EPS



79 Bùi Thị Thanh Huyền 27/11/1990 Nữ CBT2023 5965/2024/EPS

80 Nguyễn Kim Liên 26/11/1993 Nữ CBT2023 5966/2024/EPS

81 Dương Thanh Ty 01/01/1990 Male CBT2023 5967/2024/EPS

82 Lê Hoài Niên 06/10/1990 Male CBT2023 5968/2024/EPS

83 Đỗ Văn Giang 02/09/1989 Male CBT2023 5969/2024/EPS

84 Trịnh Tiến Quyết 26/04/1991 Male CBT2023 5970/2024/EPS

85 Nguyễn Phúc Hậu 28/05/1990 Male CBT2023 5971/2024/EPS

86 Trần Thanh Luân 30/08/1990 Male CBT2023 5972/2024/EPS

87 Hà Hữu Tính 20/01/1987 Male CBT2023 5973/2024/EPS

88 Hà Văn Doanh 28/04/1990 Male CBT2021 5974/2024/EPS

89 Phạm Ngọc Hoàn 25/06/1991 Male CBT2023 5975/2024/EPS

90 Nguyễn Mạnh Thắng 04/01/1993 Male CBT2023 5976/2024/EPS

91 Bùi Văn Dương 07/01/1989 Male CBT2023 5977/2024/EPS

92 Hoàng Văn Tịch 23/03/1989 Male CBT2023 5978/2024/EPS

93 Vi Trưởng Thành 30/10/1997 Male CBT2023 5979/2024/EPS

94 Nguyễn Danh Thụ 30/01/1989 Male CBT2023 5980/2024/EPS

95 Hoàng Văn Tuấn 04/05/1989 Male CBT2023 5981/2024/EPS



96 Nguyễn Hồng Minh 10/05/1992 Male CBT2021 5982/2024/EPS

97 Trần Văn Mạnh 06/10/1989 Male CBT2023 5983/2024/EPS

98 Nguyễn Văn Giáp 25/10/1991 Male CBT2023 5984/2024/EPS

99 Hoàng Hữu Lực 14/09/1985 Male CBT2023 5985/2024/EPS

100 Nguyễn Quang Huấn 05/06/1989 Male CBT2023 5986/2024/EPS

101 Nhữ Văn Trình 28/02/1990 Male CBT2023 5987/2024/EPS

102 Nguyễn Đăng Phúc 10/10/1989 Male CBT2023 5988/2024/EPS

103 Phạm Văn Thương 10/10/1988 Male CBT2023 5989/2024/EPS

104 Phạm Thanh Phong 16/07/1992 Male CBT2023 5990/2024/EPS

105 Vũ Văn Bình 20/05/1990 Male CBT2023 5991/2024/EPS

106 Chu Văn Hân 29/11/1987 Nam CBT2023 6040/2024/EPS

107 Trần Tuấn Đệ 18/01/1984 Nam CBT2023 6041/2024/EPS

108 Trịnh Tiến Đức 08/04/1986 Nam CBT2023 6042/2024/EPS

109 Nguyễn Kỳ Xuyên 16/04/1991 Nam CBT2023 6043/2024/EPS

110 Đoàn Văn Tuột 04/05/1993 Nam CBT2023 6044/2024/EPS

111 Nguyễn Trọng Liêm 10/06/1990 Nam CBT2023 6045/2024/EPS

112 Lâm Văn Mền 12/05/1992 Nam CBT2023 6046/2024/EPS



113 Đoàn Văn Thưởng 30/03/1987 Nam CBT2023 6047/2024/EPS

114 Nguyễn Văn Vượng 08/08/1987 Nam CBT2023 6048/2024/EPS

115 Lê Cao Cường 21/09/1987 Nam CBT2023 6049/2024/EPS

116 Nguyễn Hữu Phong 20/12/1987 Nam CBT2023 6050/2024/EPS

117 Phạm Văn Thuân 27/04/1988 Nam CBT2023 6051/2024/EPS

118 Lê Quang Tiên 25/02/1984 Nam CBT2023 6052/2024/EPS

119 Trần Hồng Cương 18/04/1986 Nam CBT2023 6053/2024/EPS

120 Lê Thế Toàn 10/10/1987 Nam CBT2023 6054/2024/EPS

121 Nguyễn Hữu Duy 16/12/1991 Nam CBT2023 6319/2024/EPS

122 Giáp Văn Huy 08/04/1989 Male CBT2023 6366/2024/EPS

123 Lê Văn Nguyên 24/02/1987 Male CBT2023 6367/2024/EPS

124 Bùi Thị Thành 04/05/1992 Female CBT2023 6368/2024/EPS

125 Nguyễn Thành Lưu 10/01/1994 Male CBT2023 6369/2024/EPS

126 Trần Xuân Diệu 08/10/1993 Male CBT2023 6370/2024/EPS

127 Vũ Văn Phương 20/03/1991 Male CBT2023 6371/2024/EPS

128 Trương Văn Bắc 06/02/1993 Male CBT2023 6372/2024/EPS


